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Yếu tố danh hóa 「- SA」trong tiếng Nhật 
 

Nghiên cứu này bàn về cách dùng và ý nghĩa của -SA, một hậu tố có vai trò danh 

hóa tính từ trong tiếng Nhật. Kết quả khảo sát thu được như sau: -SA có khả năng kết 

hợp với rất nhiều loại tính từ để biến đổi tính từ đó thành danh từ; Danh từ phái sinh 

được cấu tạo từ nhóm tính từ chỉ màu sắc chủ yếu được dùng để thể hiện nét nghĩa về 

màu sắc mặc dù nhóm tính từ chỉ màu sắc ban đầu có nhiều nét nghĩa khác nhau; 

Danh từ phái sinh được cấu tạo từ các nhóm tính từ khác như nhóm tính từ chỉ tình 

cảm, cảm giác, tính chất sự vật...được dùng với nhiều nét nghĩa giống với những nét 

nghĩa vốn có của tính từ gốc; Khi chuyển dịch sang tiếng Việt, -SA được chuyển dịch 

bằng các cách nói tương đương như: màu, độ, sự, vị.... Về mặt từ loại, trong tiếng 

Nhật -SA chỉ đóng vai trò là một hậu tố, yếu tố danh hóa, nhưng trong tiếng Việt thì 

các cách nói tương đương không chỉ đóng vai trò là yếu tố danh hóa mà chúng còn 

đóng vai trò khác như kết từ, phó từ... 
 


